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Stt Tên bài báo
Loại công việc kê khai 
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Họ tên

Năm 

thực 

hiện

Phạm vi 

bài báo

Số tạp chí xuất 

bản

Trang 

bài viết

1

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC

Book chapter tiếng Việt

001523 - Huỳnh Anh Huy (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); 000351 - Trần Thanh Trúc

(VP. Khoa Sau Đại học - Khoa Sau Đại học);

2022
Ngoài 

Trường

Toàn cảnh nguồn

nhân lực Đồng

bằng sông Cửu

Long và vai trò của

trường Đại học Cần

Thơ (Số Trong:

GS. TS. Hà Thanh 

170-192

2
Bàn thêm về bài ca dao "Tưởng

giếng sâu..."

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

000136 - Nguyễn Văn Nở (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ học ứng

dụng (Số 1)

1102-

1108

3

Tác động của đại dịch Covid-19 đến

kinh tế và đời sống người dân thành

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và

giải pháp khôi phục kinh tế

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); Đinh Vĩ Khang (Sinh viên

ngành Sư phạm Địa lí khóa 44, Trường Đại

học Cần Thơ – Khu II, đường 3/2, phường

Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

NXB Khoa học Tự

nhiên và Công

nghệ (Số Quyển 2)

407-420

DANH SÁCH BÀI BÁO CÔNG BỐ NĂM 2022

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4

Chất lượng môi trường du lịch:

Nghiên cứu trường hợp huyện

Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002006 - Nguyễn Trọng Nhân (BM. Lịch sử -

Địa lý - Du lịch - Khoa Khoa học Xã hội và

Nhân văn); B2015841 - Bùi Văn Tài (Khoa

Khoa học Xã hội và Nhân văn); B2015860 -

Võ Đặng Huyền Trang (Khoa Khoa học Xã

hội và Nhân văn); B2015849 - Trương Trần

Duy Thịnh (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân 

2022
Ngoài 

Trường

TNU Journal of

Science and

Technology (Số

227)

03-12

5

Yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết

Cuộc đời và thời đại của Michael K

của John Maxwell Coetzee

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); Lê Thị Nhi;
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Trường Đại học Bà

Rịa - Vũng Tàu (Số

2)

35-43

6

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC

PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH

VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN

THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002784 - Nguyễn Hoàng Thắng (BM. Quân sự

chung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và

An ninh); 001852 - Lê Văn Nhương (BM. SP

Địa lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và xã hội (Số Đặc

biệt)

426-430

7

Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo

viên và sinh viên các trường cao

đẳng NGhề về tầm quan trọng của

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

Trần Nguyễn Thu Thủy (Trường Cao đẳng du

lịch Cần Thơ); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo chức

Việt Nam (Số 182)
97-100

8

Phát triển năng lực tư duy và lập

luận toán học cho học sinh khá, giỏi

thông qua dạy học chủ đề Bất đẳng

thức ở trường trung học cơ sở

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Trương Nguyễn Quốc Huy

(HV Cao học LL & PPDHBM Toán Đồng

Tháp);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 11-2022)
99-101
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Rèn luyện cho học sinh vận dụng

phép phân tích và tổng hợp để tìm

lời giải cho bài toán hình học không

gian môn Toán lớp 11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Ông Á Phong (HV Cao học

LL&PPDHBM Toán Đồng Tháp);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 11-2022)
93-95

10

CHUYỆN ĐỜI XƯA CỦA

TRƯƠNG VĨNH KÝ - SÁCH SƯU

TẦM, BIÊN SOẠN TRUYỆN

DÂN GIAN CHỮ QUỐC NGỮ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000119 - Lê Thị Diệu Hà (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Giáo dục và Xã hội

(Số Số Đặc biệt

tháng 11/2022)

24-30

11

GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

TRONG GIAI THOẠI VỀ DANH

NHÂN, DANH SĨ NAM BỘ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000119 - Lê Thị Diệu Hà (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Nghiên cứu văn

học (Số 606)
110-118

12

Vấn đề du học và nhân vật người

thanh niên du học đầu thế kỉ XX

trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000142 - Huỳnh Thị Lan Phương (BM. SP

Ngữ văn - Khoa Sư phạm); 000136 - Nguyễn

Văn Nở (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Nghiên cứu Văn

học (Số 601)
42-54

13

Quản lý phát triển đội ngũ giảng

viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục 

nghề nghiệp nghiên cứu trường hợp

Trường Cao đẳng Tây Đô

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000155 - Phạm Phương Tâm (TT. Liên kết

Đào tạo - Trung tâm Liên kết Đào tạo);

002834 - Nguyễn Tấn Phát (Tất cả - Trung

tâm Liên kết Đào tạo); 000243 - Bùi Thị Mùi

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Khoa học giáo dục

Việt Nam (Số 18)
62-69
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14

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc

chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy

Núi, tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 001332 - Phạm Thị Bích

Thủy (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

huynhthephuong@hoatusoctrang.edu.vn -

Huỳnh Thế Phương (Trường Trung học phổ

thông Hòa Tú, tỉnh Sóc Trăng);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

(Số Số 8/2022)

35-44

15

Đa dạng thành phần loài cỏ dại

thuộc lớp Ngọc Lan

(Magnoliopsida) trong hệ sinh thái

đồng ruộng ở tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 009892 - Nguyễn Hoài

Thanh (K. Di truyền và Chọn giống Cây trồng -

Trường Nông nghiệp); 001608 - Lê Thành

Nghề (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

001332 - Phạm Thị Bích Thủy (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 002262 - Trần Sỹ Nam

(BM. Khoa học Môi trường - Khoa Môi

trường và Tài nguyên Thiên nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Nông nghiệp &

Phát triển Nông

thôn (Số 17)

48-59

16

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc

được sử dụng trong chữa trị bệnh

đái tháo đường ở vùng Bảy Núi, tỉnh

An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); nguyenthi1703@gmail.com -

Nguyễn Thanh Thi (Lớp Cao học Sinh thái

học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại

học Cần Thơ); 001332 - Phạm Thị Bích Thủy

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 002001 -

Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Lâm nghiệp (Số

2/2022)

3-14

17

Thực trạng quản lý hoạt động trao

đổi sinh viên quốc tế tại Trường Đại

học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001503 - Trần Thị Mừng (VP. Khoa Sư phạm -

Khoa Sư phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm); 000107 - Huỳnh Thị Thúy Diễm (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 2)
144-146

4



18
Thực trạng trao đổi sinh viên quốc

tế tại Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001503 - Trần Thị Mừng (VP. Khoa Sư phạm -

Khoa Sư phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm); 000107 - Huỳnh Thị Thúy Diễm (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
268-272

19

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ

CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA

Periophthalmus variabilis PHÂN

BỐ Ở VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); B1900977 - Võ Thị Thảo

Lam (Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm);

2022
Ngoài 

Trường

TNU Journal of

Science and

Technology (Số

227)

21-59

20

DẠY KĨ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI

TRONG DẠY ĐỌC CHO HỌC

SINH TIỂU HỌC THEO MÔ

HÌNH “CHUYỂN GIAO KĨ NĂNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002095 - Trịnh Thị Hương (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

002743 - Lữ Hùng Minh (BM. Giáo dục Tiểu

học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Khoa học giáo dục

(Số (2022), 22(24),

1-7)

1-7

21

Nghiên cứu tính chất quang-điện tử

của chấm lượng tử phosphorene

xanh dựa trên nguyên lý ban đầu

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Nguyen Vo Anh Duy;

Nguyễn Thị Bảo Trang; Trương Quốc Tuấn;

Van An Dinh;

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Phát triển

Khoa học và Công

nghệ - Khoa học

Tự nhiên (Số 6)

22

Minh bạch hóa quản trị nguồn nước

lưu vực sông Mekong dựa trên tiếp

cận KH&CN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Việt

Nam (Số 754)

46-49

5



23

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

SINH KẾ BỀN VỮNG CỦA

NÔNG DÂN: NGHIÊN CỨU

TRƯỜNG HỢP TẠI AN GIANG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm); npnthien@agu.edu.vn -

Nguyễn Phạm Ngọc Thiện (Diễn đàn Môi

trường Mekong); ngocthoa.mef@gmail.com -

Huỳnh Thị Ngọc Thoa (Diễn đàn Môi trường

Mekong); minhtho.mef@gmail.com - Trần Thị

Minh Thơ (Diễn đàn Môi trường Mekong); 

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Nông nghiệp Việt

Nam (Số 20)

1540-

1549

24

NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

LỊCH SỬ VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ

SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ CANH

TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG

BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA

ĐẦU THẾ KỶ XIX

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Phạm Thuý Oanh;
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số Kỳ 2 tháng 1

2022)

46-48

25

KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ

TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở BẬC

ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Võ Thanh Tùng;
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 2)

232-

233,278

26

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHAI

THÁC VĂN BẢN TRONG

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Vương Quốc Khanh;
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 2)
168-170

27

Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

góp phần nâng cao chất lượng dạy

và học Lịch sử hiện nay ở các

trường Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002615 - Nguyễn Thị Thùy Mỵ (BM. SP Lịch

sử - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết Bị

Giáo Dục (Số Đặc

biệt)

25-27
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28

Sử dụng một số phương pháp và kĩ

thuật dạy học nhằm hình thành năng

lực tự học cho Sinh viên ngành sư

phạm Lịch sử trong học phần

phương pháp giảng dạy.

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002615 - Nguyễn Thị Thùy Mỵ (BM. SP Lịch

sử - Khoa Sư phạm); 002316 - Phạm Đức

Thuận (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết Bị

Giáo Dục (Số 268)
89-91

29

Nhu cầu của sinh viên Trường Đại

học Cần Thơ về người trợ giúp tâm

lý

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 18)
139-142

30

Mối tương quan trong nội dung hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại

Trường Đại học Cấn Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002925 - Đặng

Thị Kim Liên (TT. Bdưỡng Nghiệp vụ SP -

Khoa Sư phạm); 002012 - Trần Lương (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
59-64

31

Nghiên cứu thực trạng nội dung giáo 

dục kĩ năng mềm theo mô hình SEL

cho sinh viên các trường cao đẳng

nghề tại thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); Trần Nguyễn

Thu Thủy (Trường Cao đẳng du lịch Cần

Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
54-59

32

Thực trạng sử dụng hình thức tư vấn

học đường ở các trường tiểu học tại

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

nhatruc232@gmail.com - Nguyễn Thụy Nhã

Trúc;

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
171-175

7



33

Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo

viên và học sinh về tầm quan trọng

của tư vấn học đường tại các trường

THCS quận Ninh Kiều, Thành phố

Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

tthibe9@gmail.com - Trần Thị Bé;

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
177-180

34

Biện pháp quản lý hoạt động tự học

của sinh viên Trường Đại học Cần

Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002708 - Đoàn Thị Kiều My (VP. Tr Bách

Khoa - Trường Bách khoa); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 1)
147 - 149

35

Thực trạng quản lý hoạt động tự học

của sinh viên Trường Đại học Cần

Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002708 - Đoàn Thị Kiều My (VP. Tr Bách

Khoa - Trường Bách khoa); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường
Giáo dục (Số 22) 275 - 280

36

ĐẶC TRƯNG HẬU HIỆN ĐẠI

TRONG TIỂU THUYẾT THÀNH

PHỐ THỦY TINH CỦA PAUL

AUSTER

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ

Trường Đại học Đà

Nẵng (Số 20)

54-58

8



37

Đa dạng thực vật bậc cao tại Khu

Bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ,

huyện Giang Thành, tỉnh Kiên

Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002783 - Nguyễn Thanh Giao (BM. Quản lý

Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên); 001892 - Phùng Thị Hằng (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 010132 - Lê

Thị Diễm Mi (BM. Quản lý Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên);

010072 - Huỳnh Thị Hồng Nhiên (BM. Quản

lý Môi trường - Khoa Môi trường và Tài

nguyên Thiên nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn (Số

2022)

111-120

38
E-learning trong học tập suốt đời ở

giáo dục đại học

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002834 - Nguyễn Tấn Phát (Tất cả - Trung

tâm Liên kết Đào tạo); 000155 - Phạm Phương

Tâm (TT. Liên kết Đào tạo - Trung tâm Liên

kết Đào tạo); 002012 - Trần Lương (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Giáo dục và Xã hội

(Số 1)
161-166

39

Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng

viên và sinh viên Trường Đại học

Cần Thơ về tầm quan trọng của hoạt

động ngoài giờ lên lớp

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002925 - Đặng Thị Kim Liên (TT. Bdưỡng

Nghiệp vụ SP - Khoa Sư phạm); 002653 -

Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm lý-Giáo

dục - Khoa Sư phạm); 002012 - Trần Lương

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 261)
143-145

40

Xây dựng và sử dụng đề kiểm tra

theo mục tiêu phát triển năng lực

giải quyết vấn đề và sáng tạo cho

học sinh trong dạy học hóa học ở

trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002932 - Huỳnh Gia Bảo (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); khuongchau@gmail.com -

Nguyễn Thị Khương Châu (2Trường THPT

Dưỡng Điềm, Tiền Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 12)
113-115

9



41

Thiết kế tình huống dạy học giới

hạn của hàm số tại vô cực theo

hướng phát triển năng lực giao tiếp

toán học cho học sinh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Linh Việt Nhân (HV Cao học Đại học Đồng

Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT 2)

97-99

42

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ

NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC

FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Quang Tường; 001852 - Lê Văn Nhương

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và xã hội (Số Đặc

biệt)

43

Thực trạng quản lý hoạt động giáo

dục kỹ năng mềm cho sinh viên

phân hiệu Trường đại học FPT tại

thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Quang Tường; 001852 - Lê Văn Nhương

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Kỳ 2-Tháng 7

năm 2022)

140-142

44

Thực trạng mức độ đáp ứng của

phương tiện dạy học tại các trường

tiểu học trên địa bàn quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

M4820025 - Nguyễn Minh Triết (Khoa Sư

phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

 Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 22)
36-41

45

PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH DỰA

VÀO CHỈ TIÊU HÌNH THÁI Ở

CÁ ĐỐI ĐUÔI BẰNG Ellochelon

vaigiensis (QUOY & GAIMARD,

1825)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Duy Linh (THPT Tân Long); 010095

- Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

TNU Journal of

Science and

Technology (Số

227)

132-136

10



46

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ỐNG TIÊU

HÓA VÀ CHỈ SỐ SINH TRẮC

RUỘT CỦA LOÀI Butis butis

(HAMILTON, 1822)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Hoàng Phương Thảo (THPT Thực

hành Su phạm); 002002 - Đinh Minh Quang

(BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

TNU Journal of

Science and

Technology (Số

227)

117-123

47

Thiết kế tình huống dạy học khám

phá khái niệm góc giữa đường

thẳng và mặt phẳng với sự hỗ trợ

của phần mềm Geogebra

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Phước Tín (HV Cao học

LL&PPDHBM Toán K 27); 000044 - Nguyễn

Phú Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 2)
17-19

48

Vận dụng mô hình 5E để dạy nội

dung ứng dụng cấp số nhân vào giải

các bài toán thực tiễn

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thành Luân; 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

109-111

49

Rèn luyện năng lực khái quát hóa

cho học sinh trong dạy học giải toán 

hệ thức lượng trong tam giác

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thành Thái (HV Cao học LL &

PPDHBM Toán Đồng Tháp); 000044 -

Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học - Khoa

Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 2)
53-55

50

Biện pháp quản lý giáo dục hướng

nghiệp cho học sinh các trường

trung học phổ thông huyện An Phú,

tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Văn Giang; 002012 - Trần Lương

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 1)
153-155

11



51

Sử dụng mô hình 5E vào dạy học

công thức tính khoảng cách từ một

điểm đến một mặt phẳng – Hình

học lớp 12

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Vũ Thanh; 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 2)
13-15

52

Trang bị các chiến lược giải có tính

nâng cao đối với bài toán tổ hợp

góp phần phát triển năng lực giải

quyết vấn đề toán học cho học sinh

khá giỏi

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Xuân Thu (HV Cao học ĐH Đồng

Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 1)
41-43

53

Vận dụng phương pháp dạy học

khám phá trong dạy học định lí

côsin – Hình học lớp 10 với sự hỗ

trợ của phần mềm Geogebra

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Phạm Ngọc Thùy (HV Cao học LL&PPDH

BM Toán); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

170-172

54

Thực trạng quản lý hoạt động giáo

dục kỹ năng mềm cho sinh viên các

trường cao đẳng nghề thành phố

Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Nguyễn Thu Thủy (Trường Cao đẳng du

lịch Cần Thơ); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 262)
158-161

55

Thực trạng quản lý hoạt động tư

vấn học đường tại các trường trung

học cơ sở quận Ninh Kiều, thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Thị Bé; 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 1)
148-150

12



56

Tổ chức dạy học dự án chủ đề “Cấp

số cộng” gắn với tình huống thực

tiễn cho học sinh lớp 11 trung học

phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Thị Ngọc Tuyền (HV Cao Học

LL&PPDHBM Toán K 27); 000044 - Nguyễn

Phú Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số SỐ ĐẶC

BIỆT)

173-175

57

Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo

đức cho học sinh thông qua hoạt

động trải nghiệm trong quản lí giáo

dục ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

lqdung2202@gmail.com - Lê Quang Dũng

(Trường Trung học Phổ thông Gò Công

Phường 5, thị xã Gò Công, Tiền Giang, Việt

Nam); 002932 - Huỳnh Gia Bảo (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Khoa học giáo dục

Việt Nam (Số 18)
40-46

58

Xác định độ sâu bồn trầm tích 3D

từ dữ liệu trọng lực sử dụng phương 

pháp giảm dốc nhất

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

luongphuoctoan@gmail.com - Lương Phước

Toàn (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây);

001998 - Dương Quốc Chánh Tín (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Phát triển Khoa

học và công nghệ -

Khoa học tự nhiên

(Số 6)

2212-

2221

59

Thiết kế một số tình huống dạy học

hợp tác trong dạy học giới hạn hàm

số lớp 11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

ngan078799@gmail.com - Nguyễn Thị Ngọc

Ngân (Học viên Cao học Công nghệ Sinh học

khóa 22, Viện NC&PT Công nghệ Sinh học,

Trường Đại học Cần Thơ); 000040 - Bùi Anh

Kiệt (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số Số đặc biệt

tháng 6/2022)

286-288

60
Biến thể ngữ âm trong truyện ngắn

của Sơn Nam

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

tuyethoacm31@gmail.com - Nguyễn Thị

Tuyết Hoa (Trường THPT Quách Văn Phẩm,

Cà Mau); 000136 - Nguyễn Văn Nở (BM. SP

Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Ngôn ngữ và Đời

sống (Số 12)
13-23

13



61

Vận dụng lý thuyết hoạt động vào

dạy học định lý Cosin Hình học lớp

10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Đường Gia Long; 000040 - Bùi Anh Kiệt

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo dục

(Số Số đặc biệt 2)
43-45

62

Testicular development,

reproducing references and length

at first maturity of Acentrogobius

viridipunctatus (Actinopteri:

Gobiiformes) in the southwest Viet

Nam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); 010095 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 002002 - Đinh

Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 8) e10982

63

ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI

THÔNG MINH TRONG DẠY

HỌC ĐỊA LÍ NHẰM PHÁT

TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TẠI TRƯỜNG THPT LONG MỸ,

HẬU GIANG

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

000160 - Hồ Thị Thu Hồ (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); knhi02112016@gmail.com -

Thái Kim Nhi (Trường Trung học cơ sở Châu

Văn Liêm, Hậu Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị Khoa học

Địa lí toàn quốc

lần thứ XIII, Cơ sở

2, Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội,

ngày 26/11/2022

(Số Quyển 2)

899-908

64

Dạy học thông minh môn Địa lí lớp

11: Nghiên cứu trường hợp tại

Trường Trung học Phổ thông Trần

Đại Nghĩa, thành phố Cần Thơ

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); Thái Ngọc Minh Thư (Sinh

viên ngành Sư phạm Địa lí khóa 44, Trường

Đại học Cần Thơ – Khu II, đường 3/2,

phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố

Cần Thơ Xóa);

2022
Ngoài 

Trường

NXB Khoa học Tự

nhiên và Công

nghệ (Số Quyển 1)

976-986

14



65

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo cử

nhân ngành Sư phạm Công nghệ tại

khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

001858 - Đỗ Thị Phương Thảo (BM. SP Vật

lý - Khoa Sư phạm); 002619 - Trần Thị Kiểm

Thu (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

001523 - Huỳnh Anh Huy (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); 001059 - Trần Thanh Hải

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); 002097 -

Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý - Khoa Sư

phạm); 001852 - Lê Văn Nhương (BM. SP

Địa lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 1)
245-247

66

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ

HỌC CỦA HỌC SINH CÁC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ

THÔNG TẠI THÀNH PHỐ RẠCH

GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

001858 - Đỗ Thị Phương Thảo (BM. SP Vật

lý - Khoa Sư phạm); M4819003 - Trương Thị

Hồng Duyên (Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí khoa học

Trường Đại học

Vinh (Số 50)

15-25

67
Tổng quan nghiên cứu về khó khăn

trong học tập trực tuyến

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo chức

Việt Nam (Số 177)
20-24

68

Thực trạng dịch vụ thông tin thư

viện tại Trung Tâm dịch vụ Trường

Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); 001850 - Nguyễn Thị Thảo

Nguyên (Tổ Văn phòng trung tâm - Trung

tâm Học liệu);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 268)
115-118

15



69

Thực trạng quản lý hoạt động dịch

vụ thông tin thư viện tại Trung Tâm

dịch vụ Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); 001850 - Nguyễn Thị Thảo

Nguyên (Tổ Văn phòng trung tâm - Trung

tâm Học liệu);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số Số Đặc biệt 2

tháng 7)

445-447

70

Thực trạng quản lý hoạt động tổ

chuyên môn tại các trường trung

học cơ sở huyện An BIên, tỉnh Kiên

Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Huỳnh Thị Út (Trường

trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên

Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 277)
116-118

71
Những yêu cầu đối với đội ngũ giáo

viên mầm non

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Lâm Đặng Phương Thảo

(Trường mầm non, quận 11, thành phố Hồ

Chí Minh);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số Số

đặc biệt tháng 5)

154-157

72

Thực trạng quản lý giáo dục hành

vi văn hóa học đường cho học sinh

các trường trung học cơ sở huyện

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Lê Văn BIểu (Trường

Trung học cơ sở huyện Trà Cú, tỉnh Trà

Vinh);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 265)
138-142

73

Quản lý xã hội hóa giáo dục tại các

trường mầm non huyện U Minh

Thượng, tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Lại Như Ý (Trường Mầm

Non U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số Số

đặc biệt tháng 11)

242-245

16



74

Thực trạng quản lý hoạt động bồi

dưỡng giáo viên mầm non huyện

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Thu Thảo (Bộ

môn Ktx thuật Tài nguyên nước - Trường Đại

học Cần Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

Giáo dục và xã hội

(Số Số Đặc biệt

tháng 6)

395-405

75
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

các trường trung học cơ sở

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Trương Huỳnh Hùng

(Trung học cơ sở huyện An Biên, tỉnh Kiên

Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và xã hội (Số Số

Đặc biệt tháng 3)

38-43

76

Thực trạng quản lý giáo dục đạo

đức cho học sinh trung học phổ

thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên

Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Tô Thị Kim Hoãn (Trường

Trung học phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh

Kiên GIang);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 260)
158-161

77

Thực trạng quản lý hoạt động dạy

học môn đạo đức lớp một ở các

trường tiểu học quận Bình Thủy,

thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Văn Nguyễn Phương Yến;
2022

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 268)
0-0

78

Thực trạng quản lý giáo dục hành

vi văn hóa trong nhà trường cho

học sinh các trường tiểu học huyện

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); tranhangvfu81@gmail.com

- Trần Thị Hằng;

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 260)
154-157

17



79

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ

năng sống cho học sinh các trường

trung học phổ thông dân tộc nội trú

tỉnh Sóc Trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); ttmthu@ctuet.edu.vn - Trần

Thị Minh Thư;

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 258)
158-161

80
Kỷ luật tích cực trong giáo dục học

sinh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000243 - Bùi Thị Mùi (BM. Tâm lý-Giáo dục

- Khoa Sư phạm); Đặng Huỳnh Thanh Trúc

(Trường tiểu học thành phố Trà Vinh);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và xã hội (Số Số

đặc biệt tháng 4)

0-666

81

Xây dựng và sử dụng qui trình bồi

dưỡng năng lực giải quyết vấn đề

cho sinh viên sư phạm vật lý trong

dạy học phần “Cơ học”

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002619 - Trần Thị Kiểm Thu (BM. SP Vật lý -

 Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí thiết bị

giáo dục (Số 18)
271-273

82

Thực trạng và giải pháp phát triển

ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi tại một

số trường mầm non thành phố Cần

Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002743 - Lữ Hùng Minh (BM. Giáo dục Tiểu

học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

lantrinh@hnue.edu.vn - Trịnh Thị Lan (Đại

học Sư phạm Hà Nội); 002095 - Trịnh Thị

Hương (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường
Giáo dục (Số 22) 42-47

83

Sự giao thoa văn hóa Hoa - Việt và

tư liệu Hán Nôm ở Quan Thánh

miếu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh

Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002913 - Đỗ Thị Hà Thơ (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Từ điển học và

Bách khoa thư (Số

79)

97-104

18



84

Phát triển năng lực cho học sinh

qua sử dụng phiếu học tâp trong

dạy học Hóa học lớp 10 ở trường

trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002932 - Huỳnh Gia Bảo (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); letantai@gmail.com - Lê Tấn

Tài;

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 1)
96-99

85

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập

theo mục tiêu phát triển năng lực

của học sinh trong dạy học Hóa học

ở trường trung học phổ thông -

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002932 - Huỳnh Gia Bảo (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); tuyetngaquach@gmail.com -

QUÁCH NGỌC TUYẾT NGA (Trường

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tỉnh Tiền Giang);

2022
Ngoài 

Trường

Giáo dục & xã hội.

(Số 12)
76-79

86

Tổng quan về cá Bống lưng cao

(Butis koilomatodon (bleeker,

1849)) ở vùng cửa sông ven biển

Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lâm Thị Huyền Trân; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

(Số 10/2022)

127-133

87

Thực trạng quản lý hoạt động tổ

chuyên môn ở các trường mầm non

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình

Phước theo hướng phát triển năng

lực học sinh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Thị Thu (Học viên Cao học Đại học Đồng

Tháp); 002865 - Mai Thị Yến Lan (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 1)
134-136

88

Thực trạng hình thức phối hợp các

lực lượng giáo dục trong tư vấn học

đường tại các trường tiểu học quận

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thụy Nhã Trúc (GV Trường Tiểu

học Kim Đồng, Quận Ninh Kiều, TPCT);

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 268)
124-126

19



89

Đặc điểm di truyền, sinh học và

sinh thái học của các loài cá bống

cát thuộc giống Glossogobius ở

Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Phan Hoàng Giẻo; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Tạp chí Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

(Số 10/2022)

134-141

90

Thực trạng quản lý hoạt động giáo

dục văn hóa ứng xử cho học sinh

các trường trung học phổ thông

huyện Kế Sách,tỉnh Sóc Trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Thiều Khánh Linh (Lớp Cao học Cao học

trường Đại học Cẩn Thơ ); 002865 - Mai Thị

Yến Lan (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 1)
154-156

91

Thực trạng quản lý hoạt động tư

vấn học đường cho sinh viên tại

Trường Đại học Nam Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Văn Quang (Học viên Cao học Đại học

Cần Thơ ); 002865 - Mai Thị Yến Lan (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 7)
420-422

92

Thực trạng quản lý hoạt động giáo

dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở các

trường mầm non thị xã Bình Minh,

tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Đỗ Thị Hồng Gấm (Phòng Giáo dục và Đào

tạo Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long);

002865 - Mai Thị Yến Lan (BM. Tâm lý-Giáo 

dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số 274)
159-161

20
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PHYTOCHEMICAL AND

PHARMACOLOGICAL REVIEW

OF LICORICE (Glycyrrhiza sp.) -

A TRADITIONAL LOCAL HERB

FOR THE FUTURE OF

MEDICINE

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Nguyễn Hoàng Tín; Nguyen Minh Tien; Lê

Thị Diễm Tiên; Bùi Thị Ngọc Trinh; Võ Văn

Thành; thyen@ctump.edu.vn - Trần Hoàng

Yến (ĐH Y Dược Cần Thơ- 179 Nguyễn Văn

Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT); Trần

Quang Hải; Thái Trần Thanh Tâm; 002611 -

Đỗ Tấn Khang (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); 001892 -

 Phùng Thị Hằng (BM. SP Sinh học - Khoa 

2022
Ngoài 

Trường

Can Tho Journal

of Medicine and

Pharmacy (Số 8)

71-80

94

Vietnamese teachers’ attitudes

toward online professional

development programs

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

vandth10@fe.edu.vn - Đào Thị Hồng Vân

(71/58 Quang Trung, phường Xuân Khánh,

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 002179 - Hà

Hoàng Quốc Thi (BM. SP Tin học - Khoa Sư

phạm); 002807 - Nguyễn Duy Khang (BM.

Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Khoa Ngoại

ngữ);

2022
Ngoài 

Trường

Journal of

Educational

Management and

Instruction (Số 2)

45-54

95

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP

SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN

ĐẤT, NƯỚC, SINH VẬT PHỤC

VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY

SẢN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH

CÀ MAU

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

001609 - Huỳnh Hoang Khả (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 001608 - Lê Thành Nghề

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lí toàn quốc lần

thứ 13, Thị xã Sơn

Tây, TP Hà NỘi,

tháng 11 năm 2022

258-265

96

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÂU

HỎI TƯ DUY BẬC CAO TRONG

DẠY HỌC ĐỊA LÍ TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

001852 - Lê Văn Nhương (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 002241 - Trịnh Chí Thâm

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

Địa lý toàn quốc

lần thứ XIII

968-975

21
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PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI

TÔM SÚ (PENAEUS

MONODON) TẠI HUYỆN CÁI

NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002182 - Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa

Sư phạm); duongthanhxuan@gmail.com -

Dương Thanh Xuân (Bộ môn Việt Nam Học,

Khoa Ngữ Văn, trường ĐH Tây Đô); Huỳnh

Thảo Vy (Lớp SP Địa K42, Khoa Sư Phạm,

ĐHCT);

2022
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội nghị

khoa học địa lý

toàn quốc lần thứ

XIII, Viện Tài

nguyên và Môi

trường - Đại học

Quốc gia Hà Nội, 

157-167

98

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ẨM

THỰC TẠI CẦN THƠ

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002182 - Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa

Sư phạm); duongthanhxuan@gmail.com -

Dương Thanh Xuân (Bộ môn Việt Nam Học,

Khoa Ngữ Văn, trường ĐH Tây Đô); Lâm Thị

Mỹ Kiều (Lớp Sp Địa K43, Khoa Sư Phạm,

ĐHCT);

2022
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội nghị

khoa học địa lý

toàn quốc lần thứ

XIII, Viện Tài

nguyên và Môi

trường - Đại học

Quốc gia Hà Nội 

373-382

99

TỈNH AN GIANG TRONG

CHIẾN TRANH VIỆT NAM –

XIÊM (1833-1834)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

An Giang 190 năm

hình thành và phát

triển (1832-2022).

An Giang, 11/2022

131-143

100

Nghiên cứu tiềm năng phát triển du

lịch nông nghiệp tại thành phố Cần

Thơ

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002324 - Nguyễn Mai Quốc Việt (BM. Lịch

sử - Địa lý - Du lịch - Khoa Khoa học Xã hội

và Nhân văn); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 001851 -

Huỳnh Văn Đà (BM. Lịch sử - Địa lý - Du

lịch - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XIII, thị xã

Sơn Tây, tháng 12

năm 2022

746-755

101
Thực trạng và giải pháp phát triển

du lịch nông thôn tỉnh Hậu Giang

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002324 - Nguyễn Mai Quốc Việt (BM. Lịch

sử - Địa lý - Du lịch - Khoa Khoa học Xã hội

và Nhân văn); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 001851 -

Huỳnh Văn Đà (BM. Lịch sử - Địa lý - Du

lịch - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XIII, thị xã

Sơn Tây, tháng 12

năm 2022

611-620

22
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Phát triển năng lực tìm hiểu địa lí

cho học sinh trung học phổ thông

thông qua tổ chức trò chơi học tập

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP

Địa lý - Khoa Sư phạm); 002241 - Trịnh Chí

Thâm (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

001852 - Lê Văn Nhương (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); B1600947 - Nguyễn Thị Mỹ

Truyền (Khoa Sư phạm); B1501627 - Nguyễn

Thanh Toàn (Khoa Sư phạm); B1801034 -

Huỳnh Văn Hận (Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị Địa lí

toàn quốc lần thứ

XIII "Khoa học

Địa lí Việt Nam

với sử dụng hợp lí,

phục hồi tài

nguyên và phát

triển kinh tế tuần

hoàn"

945-950

103

Tác động từ chính sách cải cách

điền địa của chính quyền Việt Nam

cộng hòa đến kinh tế - xã hội đồng

bằng sông Cửu Long từ năm 1955

đến 1963

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002706 - Nguyễn Văn Kham (Trg. Trung học

PT THSP - Trường THPT Thực hành Sư

phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Hội thảo khoa học

quốc gia các nhà

nghiên cứu Trẻ

2022

85-93

104

Hướng dẫn thiết kế và tổ chức các

hoạt động dạy học phân số lớp 4

theo hướng phát triển năng lực

người học

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002770 - Huỳnh Thái Lộc (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

ndnglinh@gmail.com - Nguyễn Đào Ngọc

Linh (Trường Tiểu học An Nhơn, huyện

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre);

2022
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội thảo

khoa học quốc gia

(Số tháng 12)

379

105

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU

LỊCH NÔNG THÔN TẠI VĨNH

LONG

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

duongthanhxuan@gmail.com - Dương Thanh

Xuân (Bộ môn Việt Nam Học, Khoa Ngữ

Văn, trường ĐH Tây Đô); 002182 - Lê Văn

Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); Lê

Khả Vỹ Thái (Lớp SP Địa lý K44, Khoa Sư

Phạm, ĐHCT);

2022
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội nghị

khoa học địa lý

toàn quốc lần thứ

XIII, Viện Tài

nguyên và Môi

trường - Đại học

Quốc gia Hà Nội, 

714-723

23
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Đánh giá thích nghi sinh thái cảnh

quan phục vụ phát triển nông - lâm

nghiệp tỉnh Cà Mau

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

khiemhoang505@gmail.com - Trần Hoàng

Khiếm (Cà Mau); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

chienhnue@gmail.com - Nguyễn Quyết Chiến

(Trường Đại học sư phạm Hà Nội);

2022
Ngoài 

Trường

Hội nghị khoa học

địa lý toàn quốc

lần thứ XIII, thị xã

Sơn Tây, tháng 12

năm 2022

281-289

107

Impact of Education Reforms: A

Focus on National High School

Graduation Exam

Book chapter tiếng Anh
002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

The Political

Economy of

Education

Reforms in

Vietnam (Số In

Nguyen Minh

Quang and James 

59-72

108

Introduction: The Vietnamese Way

of Education Development under

Challenges

Book chapter tiếng Anh
002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

The Political

Economy of

Education

Reforms in

Vietnam (Số In

Nguyen Minh

Quang and James 

1-20

109

Neoliberalism and Education in

Vietnam: A Political Economic

Perspective

Book chapter tiếng Anh
002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

The Political

Economy of

Education

Reforms in

Vietnam (Số In

Nguyen Minh

Quang and James 

40-58

110

Biological Characteristics of Some

Fish Species in the Mekong Delta,

Vietnam

Book chapter tiếng Anh

Trần Văn Giang (Đại học Sư phạm Huế);

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Pertinent and

Traditional

Approaches

Towards Fisher

(Số IntechOpen)

1-17

24



111
Digitizing textbooks at the library

of Can Tho University

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001843 - Phạm Lê Giang (Tổ Tài nguyên

thông tin - Trung tâm Học liệu); 002012 -

Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa

Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

The Digital

transformation

trends in

education: from

the perspective of

human and

technology - 

89-98

112

ENHANCING THE EFFICIENCY

INTERPRETATION GROUND

PENETRATING RADAR DATA

USING TWO-DIMENSIONAL

CONTINUOUS WAVELET

TRANSFORM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001998 - Dương Quốc Chánh Tín (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); 000010 - Dương

Hiếu Đẩu (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); ntvanvldc@gmail.com - Nguyễn

Thành Vấn (Đại học Khoa học Tự nhiên

TP.HCM); nvthuan@hcmus.edu.vn - Nguyễn

Văn Thuận (Đại học Khoa học Tự nhiên 

2022
Ngoài 

Trường

The 7th Academic

Conference on

Natural Sciences

for Young

Scientists, Masters

and PhD. Students

from ASEAN 

161-167

113

PRIME MINISTER VO VAN

KIET’S CONTRIBUTIONS TO

VIETNAM’S DEVELOPMENT

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002181 - Phạm Thị Phượng

Linh (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON

ARCHEOLOGY,

ART HISTORY

AND

CULTURAL 

85-89

114
COFFEE IN VIETNAM:

HISTORY AND CULTURE

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

2nd

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON COFFEE

AND COCOA,

April 7-8, 2022 -

BOGOTA, 

101-105

115

GENEVA CONFERENCE ON

ENDING THE WAR IN

INDOCHINA IN 1954

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

6th International

Ankara

Conference on

Scientific Research

420-424

25



116
STRATEGIC HAMLET IN

SOUTH VIETNAM (1961 – 1965)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

The 8th

International

ZEUGMA

CONFERENCE

ON SCIENTIFIC

RESEARCH

701-704

117

PHAN CHAU TRINH – THE

GREAT PATRIOT OF VIETNAM

IN THE EARLY 20th CENTURY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002615 - Nguyễn Thị Thùy

Mỵ (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

The Al-Farabi

11th International

Conference on

Social Sciences

1043-

1046

118

SOME ISSUES ABOUT

TRAINING HISTORY

TEACHERS AT CAN THO

UNIVERSITY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002615 - Nguyễn Thị Thùy

Mỵ (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L CONGRESS OF

GERONTOLOGY, 

March 18-20,

2022, TURKEY

406-410

119

TEACHING HISTORY IN HIGH

SCHOOLS IN VIETNAM TODAY

CURRENT SITUATION AND

PROSPECTS

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002615 - Nguyễn Thị Thùy

Mỵ (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Umteb 12.

International

Scientific

Research

Conference

August 13-15,

2022, Mata Sundri 

163-168

120

NGUYEN TRUONG TO –

REFORMER IN VIETNAM IN

THE 19th CENTURY

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Tran Bich Tram;
2022

Ngoài 

Trường

CUKUROVA8th

INTERNATIONA

L SCIENTIFIC

RESEARCHES

CONFERENCE

April 15-17, 2022/

Adana, TURKEY

1201-

1205

26
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URBANIZATION IN SOC

TRANG CITY – VIETNAM (2007

– 2020)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Nguyen Tu Nhi (Universiy of Education, Da

Nang University); 002316 - Phạm Đức Thuận

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

International

MALATYA

Gastronomy

Culture and

Tourism

Conference

582-586

122

THE ROLE OF THE

REVOLUTIONARY BASE IN

THE SOUTHWEST OF

VIETNAM IN THE RESISTANCE

WAR AGAINST THE UNITED

STATES (1965 – 1968)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

Phạm Thuý Oanh; 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm); Nguyễn

Thị Tâm Như (Sinh viên Bộ môn Sư phạm

Lịch sử, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần

Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

10th

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON SOCIAL

SCIENCES &

HUMANITIES,

July 18-19, 2022 / 

528-536

123

A STUDY ON COMPARE OF

PREVENTIVE MEASURES IN A

CONVENIENCE STORE

DURING A STATE OF “NEW

NORMAL" IN VIETNAM

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

lanhuonghoangbui@gmail.com - Hoàng Bùi

Lan Hương (Faculty of International

Business, Foreign Trade University Ho Chi

Minh City Branch, Vietnam); 001725 - Bùi

Anh Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); namanh0301@gmail.com - Trần Nam

Anh (Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, TP. Cần

Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

V-

INTERNATIONA

L EUROPEAN

CONFERENCE

ON

INTERDISCIPLIN

ARY

SCIENTIFIC

RESEARCH, 

482-499

124

Activity Theory as A Framework

for Teaching Mathematics: An

Experimental Study

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 002178 - Trang Văn Dể

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); 002888 -

Lê Viết Minh Triết (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm);

npthao@agu.edu.vn - Nguyễn Phương Thảo

(Trường Đại học An Giang ); Nguyễn Phạm

Phi Oanh (HVCH Lí luận và PPDH Bộ môn

Toán khóa 26, Trường ĐH Cần Thơ);

2022
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 8) 1-11

27



125

Levitin-Polyak well-posedness for

vector optimization problems in

linear spaces

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Hữu Danh; 002839 -

Trần Ngọc Tâm (BM. Toán học - Khoa Khoa

học Tự nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Optimization (Số

0)
1-27

126

The effectiveness of blended

learning on students' academic

achievement, self-study skills and

learning attitudes: A quasi-

experiment study in teaching the

conventions for coordinates in the

plane

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Lư Kim Ngân;

2022
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 8)

127

Two new Drawida (Oligochaeta,

Moniligastridae) earthworms from

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 009975 - Lâm Hải

Đăng (VP. Khoa Sư phạm - Khoa Sư phạm);

binhttt@hnue.edu.vn - Tran Thi Thanh Binh;

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2022
Ngoài 

Trường
ZooKeys (Số 1099) 41-56

128

Ovarian and spawning reference,

size at first maturity and fecundity

of Glossogobius giuris caught along

Vietnamese Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); 002262 -

Trần Sỹ Nam (BM. Khoa học Môi trường -

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên

nhiên); 010095 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Saudi Journal of

Biological

Sciences (Số 29)

1911-

1917

28



129

Variations in length-weight

relationship, growth and body

condition of the commercial mullet

Ellochelon vaigiensis in the

Vietnamese Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); 010095 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); Lâm Thị Huyền Trân;

Nguyễn Thị Kiều Tiên; 002106 - Phan Hoàng

Linh (BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 8) e11789

130

Feeding ecology of Ellochelon

vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)

living in the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); 010095 -

Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); Lâm Thị Huyền Trân;

Nguyễn Thị Kiều Tiên; Lê Quang Dũng (Đại

học Quốc gia HCM); Simon Kumar Das (Đại

học Kebangsaan Malaysia);

2022
Ngoài 

Trường

Ecology and

Evolution (Số 12)
e9352

131

Factors influencing food

composition, feeding habits and

intensity of Glossogobius giuris

caught from the vietnamese mekong

delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); Phan

Hoàng Giẻo; 002262 - Trần Sỹ Nam (BM.

Khoa học Môi trường - Khoa Môi trường và

Tài nguyên Thiên nhiên); 010095 - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Journal of King

Saud University –

Science (Số 34)

102159

132

Population dynamics of

Acentrogobius viridipunctatus

(Actinopteri: Gobiidae) in the

Vietnamese Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); Nguyễn Thị Kiều Tiên;

2022
Ngoài 

Trường
Heliyon (Số 8) e11759

29



133

Monthly variations in growth

pattern and condition factor of

Periophthalmodon septemradiatus

(Gobiiformes: Periophthalminae)

living along the Bassac River in

Viet Nam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); Đoàn Xuân Diệp; Nguyễn Thị Kiều

Tiên;

2022
Ngoài 

Trường
PeerJ (Số 10) e13880

134

Ovarian development, spawning

season, size at maturity and

fecundity of Acentrogobius

viridipunctatus (Valenciennes,

1837) in the Vietnamese Mekong

Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); Đoàn Xuân Diệp; Nguyễn Thị Kiều

Tiên;

2022
Ngoài 

Trường
PeerJ (Số 10) e14077

135

Reproduction ecology of an

emerging fishery resource, the

amphibious mudskipper

Periophthalmus chrysospilos, in the

Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Lâm Thị Huyền Trân; 000308 - Trương

Trọng Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); Nguyễn

Thị Kiều Tiên; Zeehan Jaafar (National

University of Singapore);

2022
Ngoài 

Trường

Ecology and

Evolution (Số 12)
e8507

136

Population biological traits of

Periophthalmus chrysospilos

Bleeker, 1853 in the Vietnamese

Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Nguyễn Thị Kiều Tiên; Lâm Thị Huyền Trân;

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); 000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản

lý và Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản);

2022
Ngoài 

Trường
PeerJ (Số 10) e13289

30



137

Spatiotemporal variations in

lengthweight relationship, growth

pattern and condition factor of

Periophthalmus variabilis Eggert,

1935 in Vietnamese Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Nguyễn Thị Kiều Tiên; Trần Văn Giang (Đại

học Sư phạm Huế); 000308 - Trương Trọng

Ngôn (BM. Sinh học Phân tử - Viện Công

nghệ Sinh học và Thực phẩm);

2022
Ngoài 

Trường
PeerJ (Số 10) e12798

138
Measuring the free energy of hard-

sphere colloidal glasses

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Luka Gartner; Peter Schall;

Edan Lerner;

2022
Ngoài 

Trường

Journal of Physics

D: Applied

Physics (Số 55)

139

Estimating fine melt pool, coarse

melt pool, and heat affected zone

effects on the strengths of additive

manufactured AlSi10Mg alloys

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Andrew Lee; Yu-Ray Chiu;

Hsuan-Fan Kuo; Takuro Kawasaki; Stefanus

Harjo; Jayant Jain; Soo Yeol Lee; E-Wen

Huang;

2022
Ngoài 

Trường

Materials Science

& Engineering A

(Số 856)

143961

140

Isolation of quercetin-3-O-sulfate

and quantification of major

compounds from Psidium guajava

L. from Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); Marie-France Hérent

(Louvain Drug research Institute (LDRI),

Pharmacognosy Research group, Universit´e

catholique de Louvain); 001135 - Lê Thị

Bạch (BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 000019 - Bùi Thị Bửu Huê (BM. Hóa 

2022
Ngoài 

Trường

Journal of Food

Composition and

Analysis (Số 115)

104928

141
Determining atmospheric electric

fields using MGMR3D

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM. SP Vật lý

- Khoa Sư phạm); O. Scholten; S. Buitink; K.

D. de Vries; P. Mitra; 001075 - Nguyễn

Thanh Phong (BM. Vật lý học - Khoa Khoa

học Tự nhiên); D. T. Si;

2022
Ngoài 

Trường

Physical Review D

(Số 105)

31



142

A Method for Measuring Women

Climate Vulnerability: A Case

Study in Vietnam’s Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

International

Journal of Climate

Change Strategies

and Management

(Số 14)

101-124

143

Microstructure evolution in high-

pressure phase transformations of

CrFeNi and CoCrFeMnNi alloys

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Chun-Chieh Wang; 002098 - Lâm Tú Ngọc

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Ji-Heng

Chen; Jien-Wei Yeh; Su-Jien Lin; Shou-Yi

Chang; Yu-Chieh Lo; Chao-Chun Yen; Kuan-

Hao Lin; Chieh-Min Tseng; Shin-An Chen;

Chan-Sheng Wu; Chung-Kai Chang; Bi-

Hsuan Lin; Mau-Tsu Tang; Hwo-Shuenn

Sheu; Shi-Wei Chen; E-Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường

Journal of Alloys

and Compounds

(Số 918)

165383

144

Thermally stable cellulose

nanospheres prepared from office

waste paper by complete removal of

hydrolyzed sulfate groups

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Duc-Ninh Lam; 001920 - Văn Phạm Đan

Thủy (Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại

học Cần Thơ - Ban Quản lý Dự án ODA

TĐHCT); 001675 - Đoàn Văn Hồng Thiện

(K. Kỹ thuật Hóa học - Trường Bách khoa);

001941 - Nguyễn Chánh Nghiệm (K. Tự động

hóa - Trường Bách khoa); 002099 - Nguyễn

Thị Tuyết Nhung (BM. SP Hóa học - Khoa

Sư phạm); Nguyễn Văn Việt;

2022
Ngoài 

Trường

Carbohydrate

Polymers (Số 297)
1-10

145

Grain-size-dependent

microstructure effects on cyclic

deformation mechanisms in

CoCrFeMnNi high-entropy-alloys

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Mao-Yuan Luo; 002098 - Lâm Tú Ngọc (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Pei-Te Wang;

Nien-Ti Tsou; Yao-Jen Chang; Rui Feng;

Takuro Kawasaki; Stefanus Harjo; Peter

K.Liaw; An-Chou Yeh; Soo Yeol Lee; Jayant

Jain; E-Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường

Scripta Materialia

(Số 210)
1

32



146

Using morpho-anatomical traits to

predict the effect of earthworms on

soil water infiltration

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Phạm Văn Quang; 001867 - Nguyễn Thanh

Tùng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

009975 - Lâm Hải Đăng (VP. Khoa Sư phạm -

Khoa Sư phạm); Capowiez Y.;

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

Jouquet P.; Tran T.M.; Bottinelli N.;

2022
Ngoài 

Trường
Geoderma (Số 429) 1-11

147

Green fabrication of

heterostructured CoTiO3/TiO2

nanocatalysts for efficient

photocatalytic degradation of

cinnamic acid

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

hcanh@hcmut.edu.vn - Hà Cẩm Anh; 002314

- Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); Nguyen Tri (Institute of

Chemical Technology, Vietnamese Academy

of Science and Technology, HoChiMinh City,

VietNam);

2022
Ngoài 

Trường
ACS Omega (Số 7)

40163−40

175

148

The mismatch between

morphological and molecular

attribution of three Glossogobius

species in the Mekong Delta

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực

phẩm); Phan Hoàng Giẻo; Lâm Thị Huyền

Trân; 010095 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm); 002611 - Đỗ

Tấn Khang (BM. Sinh học Phân tử - Viện

Công nghệ Sinh học và Thực phẩm); 001974 - 

2022
Ngoài 

Trường

BMC Zoology (Số

7)
1-12

149

The connectedness of weakly and

strongly efficient solution sets of

nonconvex vector equilibrium

problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Thái Anh (Trường

Đại học Bách Khoa Tp. HCM); Pham Thanh

Duoc (Department of Mathematics Vo

Truong Toan University Hau Giang, Viet

Nam); B2000253 - Lâm Thị Vân Khánh

(Khoa Sư phạm); Phạm Trần Anh Thư;

2022
Ngoài 

Trường

Applied Set-

Valued Analysis

and Optimization

(Số 4)

109-127

150

On Lipschitz continuity of solutions

to equilibrium problems via the

Hiriart-Urruty oriented distance

function

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Pham Thanh Duoc

(Department of Mathematics Vo Truong Toan

University Hau Giang, Viet Nam); Nguyễn

Minh Tùng (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Cần Thơ);

2022
Ngoài 

Trường

Computational and

Applied

Mathematics (Số

41)

1-17

33



151

Connectedness properties of the

efficient sets and the nondominated

sets to vector optimization problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Pham Thanh Duoc

(Department of Mathematics Vo Truong Toan

University Hau Giang, Viet Nam); Trần Thị

Thùy Dương;

2022
Ngoài 

Trường

Optimization

Letters (Số 16)

2457–246

8

152
Regularization of vector

equilibrium problems

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Tran Qupc Duy;
2022

Ngoài 

Trường

Optimization

Letters (Số 0)
1-22

153

Two new species of Lasianthus

Jack (Rubiaceae) from southern

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); havdl72@ig.vast.vn -

Nguyen Manh Ha (Pedo-Geography and Soil

Resources, Institute of Geography (IG),

Vietnam Academy of Science and

Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay,

Ha Noi, Vietnam.); 

2022
Ngoài 

Trường

European Journal

of Taxonomy (Số

806)

19–31

154

A comparison study of the

structural, electronic and electronic

transport properties of nanoribbons

based on Penta-graphene, Penta-

P2C and Penta-SiC2

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001600 - Trần Yến Mi (BM. Vật lý học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001523 - Huỳnh

Anh Huy (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

001108 - Nguyễn Thành Tiên (BM. Vật lý

học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Materials Today

Communications

(Số 32)

155

The efficacy of a four-stage

learning model incorporating

ACODESA method and mind map

in fostering students’ mathematical

communication skills: A data report

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Frontiers in

Education (Số 7)
1-8

34



156

Two new earthworm species

(Annelida, Oligochaeta,

Megascolecidae) from the Mekong

delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 009975 - Lâm Hải

Đăng (VP. Khoa Sư phạm - Khoa Sư phạm);

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2022
Ngoài 

Trường
Zootaxa (Số 5093) 483-492

157

A New Earthworm Species of the

Genus Metaphire Sims & Easton,

1972 (Oligochaeta:

Megascolecidae) from Southern

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); B2008148 - Lý Văn

Vương (Khoa Sư phạm); 009975 - Lâm Hải

Đăng (VP. Khoa Sư phạm - Khoa Sư phạm);

thuan592002@gmail.com - Nguyễn Văn

Thuận; ducanh410@yahoo.com - Nguyễn

Đức Anh;

2022
Ngoài 

Trường

Tropical Natural

History (Số 22)
72-84

158

A Study on Antibacterial,

Antioxidant, and Hepatoprotective

Efficacy of Elephantopus scaber L.

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

thanhdat162056@gmail.com - Phan Phan

Thành Đạt;

2022
Ngoài 

Trường

Sains Malaysiana

(Số 51)

4031-

4041

159

Temporal variation in length-weight

relationship, growth and condition

factor of Acentrogobius

viridipunctatus in the Mekong

Delta, Viet Nam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

vnthanghau@yahoo.com - Nguyễn Ngọc Lãm

(Khoa Nông học - Học Viện Nông nghiệp

Việt Nam); Nguyễn Thị Kiều Tiên;

2022
Ngoài 

Trường

Regional Studies

in Marine Science

(Số 55)

102545

160

Structural modification enhances

the optoelectronic properties of

defect blue phosphorene thin films

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Nguyen Vo Anh Duy;

Alessio Zaccone; Peter Schall; Van An Dinh;

2022
Ngoài 

Trường

Journal of Physics:

Condensed Matter

(Số 34)

35



161

Tensile Response of As-Cast

CoCrFeNi and CoCrFeMnNi High-

Entropy Alloys

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Mao-Yuan Luo; Takuro

Kawasaki; Stefanus Harjo; Jayant Jain; Soo-

Yeol Lee; An-Chou Yeh ; E-Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường
Crystals (Số 12) 157

162

Transient Phase-Driven Cyclic

Deformation in Additively

Manufactured 15-5 PH Steel

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Yu-Hao Wu; Chia-Jou Liu;

Hobyung Chae; Soo-Yeol Lee; Jayant Jain;

Ke An ; E-Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường
Materials (Số 15) 777

163

A linear time algorithm for

connected p-centdian problem on

block graphs

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Wen Chean Teh

(School of Mathematical Sciences, Universiti

Sains Malaysia, 11800 USM, Malaysia);

002094 - Nguyễn Thanh Hùng (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001521 - Nguyễn Thư

Hương (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Theoretical

Computer Science

(Số 923)

318-326

164

The Effectiveness of Experiential

Learning in Teaching Arithmetic

and Geometry in Sixth Grade

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Bích Liên;

2022
Ngoài 

Trường

Frontiers in

Education (Số 7)
1-13

165

Synthesis efficiency of silver

nanoparticles by light-emitting

diode and microwave irradiation

using starch as a reducing agent

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002243 - Nguyễn Thị Hồng (BM. Vật lý học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 002314 - Nguyễn

Điền Trung (BM. SP Hóa học - Khoa Sư

phạm); 002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm); 001610 - Thái Thị

Tuyết Nhung (BM. SP Hóa học - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Nanotechnology

for Environmental

Engineering (Số 7)

297–306

36



166

Green synthesis of highly pure

copper nanoparticles under

microwave irradiation against

pathogenic fungi on plants

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); 002243 - Nguyễn Thị

Hồng (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 002204 - Nguyễn Khởi Nghĩa (K.

Khoa học Đất - Trường Nông nghiệp);

002101 - Hoàng Hải Yến (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); 001892 - Phùng Thị Hằng 

2022
Ngoài 

Trường

Chemical Papers

(Số 76)

4159–416

7

167

Diplomatic Relations Between

Vietnam And The United States As

Seen From Us Covid-19 Vaccine

Aid Policy To Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002181 - Phạm Thị Phượng

Linh (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Journal of Positive

School Psychology

(Số 6)

2604 - 

2615

168

Thermal effects on stability of

hierarchical microstructure in

medium- and high-entropy alloys

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Chun-Chieh Wang; 002098 - Lâm Tú Ngọc

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Su-Jien

Lin; Shou-Yi Chang; Yu-Chieh Lo; Jui-Fu

Chen; Yu-Chun Chuang; Hwo-Shuen Sheu; E-

Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường

Materials

Chemistry and

Physics (Số 278)

1

169

APPLYING STEM

ENGINEERING DESIGN

PROCESS THROUGH

DESIGNING AND MAKING OF

ELECTROSTATIC PAINTING

EQUIPMENT IN TWO RURAL

SCHOOLS IN VIETNAM

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Dương Xuân Quý (Ha Noi National

University of Education, Vietnam); 001858 -

Đỗ Thị Phương Thảo (BM. SP Vật lý - Khoa

Sư phạm); Nguyễn Ngọc Hưng; M. T.

Nguyen (Institute for Computational Science

and Technology (ICST), Ho Chi Minh City,

Vietnam);

2022
Ngoài 

Trường

Jurnal Pendidikan

IPA Indonesia (Số

11)

1-10

170

Diffraction-based Residual Stress

Mapping of a Stress Frame of Gray

Iron via Vibratory Stress Relief

Method

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Shi-Wei Chen; 002098 - Lâm Tú Ngọc (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); E-Wen Huang;

Sung-Mao Chiu; Mark Reid; Cheng-Yen Wu;

Anna M. Paradowska; Yu-Hao Wu; Soo Yeol

Lee; Shao-Chien Lu; Shin-An Chen; Yan-Gu

Lin; Shih-Chang Weng;

2022
Ngoài 

Trường

Frontiers in

Materials (Số 9)
1

37



171

The Impacts of Fears of COVID-19

on University Students’

Adaptability in Online Learning

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

dthvan286@gmail.com - Đào Thị Hồng Vân

(491E/NC Nguyễn Văn Trường, Quận Bình

Thủy, Thành phố Cần Thơ); 002807 - Nguyễn 

Duy Khang (BM. Ngôn ngữ và Văn hóa Anh -

Khoa Ngoại ngữ); 002179 - Hà Hoàng Quốc

Thi (BM. SP Tin học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Frontiers in

Education (Số 7)
1-12

172

Developing Primary Students’

Understanding of Mathematics

through Mathematization: A Case

of Teaching the Multiplication of

Two Natural Numbers

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Nguyễn Thị Hồng Duyên

(Trường Cao Đẳng Sóc Trăng);

2022
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Research (Số 11)

1-16

173

Semicontinuity of solutions and

well-posedness under perturbations

for equilibrium problems with

nonlinear inequality constraints

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Ha Manh Linh; 002839 -

Trần Ngọc Tâm (BM. Toán học - Khoa Khoa

học Tự nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Bulletin of the

Brazilian

Mathematical

Society, New

Series (Số 53)

751–763

174

Bulbophyllum section

Rhytionanthos (Orchidaceae) in

Vietnam with description of new

taxa and new national record

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg,

Russia); dvsonitb@gmail.com - Đặng Văn

Sơn (Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 530) 257–270

175

A new species, Bulbophyllum

phanquyetii and a new national

record of B. tianguii (Orchidaceae)

from the limestone area of northern

Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg,

Russia); dvsonitb@gmail.com - Đặng Văn

Sơn (Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 566) 227-232

38



176

Realistic Mathematics Education's

Effect on Students' Performance

and Attitudes: A Case of Ellipse

Topics Learning

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

Nguyễn Tiến Trung; 002237 - Bùi Phương

Uyên (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

Lư Kim Ngân; Lâm Trường Khánh; Phan Thị

Tình;

2022
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Research (Số 11)

403-421

177

Otolith morphology and its

relationship with the fish size in

Butis humeralis (Valenciennes,

1837) from Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

001952 - Võ Thành Toàn (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

15)
788-795

178

Effects of Temperatures on Growth

Performance, Hematological

Parameters and Plasma IGF-1 Level

of Tra Catfish (Pangasianodon

hypophthalmus)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

Hydrobiological

Journal (Số 58)
87-101

179

Acute toxicity evaluation of

methanol, ethanol and aqueous

extracts of Balanophora latisepala

(V.Tiegh.) Lec.

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

pdonghai02@gmail.com - Phạm Đông Hải;

thanhdat162056@gmail.com - Phan Thành

Đạt; ntylan84@gmail.com - Nguyễn Thị Yến

Lan; 001892 - Phùng Thị Hằng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 001137 - Đặng Minh 

2022
Ngoài 

Trường

Veterinary

Integrative

Sciences (Số 20)

669-681

180

Procedure for performing a fixed

microscopic specimen of the

gonads of fish

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Veterinary

Integrative

Sciences (Số 20)

645-657

39



181

Otolith measurement and

relationship with the size of Butis

butis distributed in the Mekong

Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 010095 - Nguyễn Hữu

Đức Tôn (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

ntktien@thptankhanh.edu.vn - Nguyễn Thị

Kiều Tiên (Trường THPT An Khánh);

000308 - Trương Trọng Ngôn (BM. Sinh học

Phân tử - Viện Công nghệ Sinh học và Thực 

2022
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 26)

1011-

1022

182

First-principles study of electronic

and optical properties of small edge-

functionalized penta-graphene

quantum dots

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); 001848 - Phạm Thị Bích

Thảo (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 001740 - Trần Thị Ngọc Thảo (BM.

Vật lý học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

001108 - Nguyễn Thành Tiên (BM. Vật lý

học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

AIP Advances (Số

12)

183

A NEW CALAMENENE

SESQUITERPENE GLYCOSIDE

FROM THE BARK OF Thespesia

populnea

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); Y Kieu Le; 001610 -

Thái Thị Tuyết Nhung (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); 000020 - Nguyễn Trọng

Tuân (BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 001506 - Phạm Vũ Nhật (BM. Hóa

học - Khoa Khoa học Tự nhiên); Phuoc Huu 

2022
Ngoài 

Trường

Chemistry of

Natural

Compounds (Số

58)

459-463

184

The enhancement of the

antibacterial activity for silver

nanoparticles synthesized from the

extract of Citrus grandis peel under

LED irradiation

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); 002243 - Nguyễn Thị

Hồng (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 002100 - Nguyễn Phúc Đảm (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm); 002613 - Võ Thị

Bích Huyền (BM. SP Hóa học - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

BioNanoScience

(Số 12)
279–1288

185

Using the genetic algorithm to

detect kinetic parameters of

thermoluminescence glow curves

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

002413 - Nguyễn Duy Sang (BM. SP Tin học

- Khoa Sư phạm); 002179 - Hà Hoàng Quốc

Thi (BM. SP Tin học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Nuclear

Instruments and

Methods in

Physics Research

Section B (Số 517)

33-42

40



186

Sex discrimination based on

morphological traits in Mystus

mysticetus Roberts, 1992

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Phan Quỳnh Thư (BM Sư phạm Sinh học,

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ);

B1900970 - Trần Ngọc Anh (Khoa Sư phạm);

B1900977 - Võ Thị Thảo Lam (Khoa Sư

phạm); 002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Veterinary

Integrative

Sciences (Số 20)

659-667

187
Band valley modification under

strain in monolayer WSe2

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Thi Nhan Tran; 002097 - Đặng Minh Triết

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Quang Huy

Tran; Thi Theu Luong; Van An Dinh;

2022
Ngoài 

Trường

AIP Advances (Số

12)

188

The Minmax Regret Reverse 1-

Median Problem on Trees with

Uncertain Vertex Weights

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Trần Hoài Ngọc Nhân; 002236 - Nguyễn

Trung Kiên (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); 001521 - Nguyễn Thư Hương (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Asia-Pacific

Journal of

Operational

Research (Số 1)

17

189

Lasianthus gialaiensis (Rubiaceae),

a New Species from the Gia Lai

Plateau of Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

dvsonitb@gmail.com - Dang Van Son

(Institute of Tropical Biology, Vietnam

Academy of Science and Technology, 85

Tran Quoc Toan, Dist. 3, Ho Chi Minh City,

Vietnam); bavuong2019@yahoo.com -

Truong Ba Vuong; Hoàng Nghĩa Sơn (Viện

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, 

2022
Ngoài 

Trường

Acta

Phytotaxonomica

et Geobotanica (Số

73)

205-209

190

A new species of Lasianthus

(Rubiaceae) from Kon Chu Rang

Nature Reserve in central highlands

of Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

nguyendinhhiep@tdtu.edu.vn - Nguyễn Đình

Hiệp (Faculty of Pharmacy, Ton Duc Thang

University, 19 Nguyen Huu Tho, Ho Chi

Minh City, Vietnam); 001137 - Đặng Minh

Quân (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

kimngan26185@gmail.com - Le Ngan Thi

Kim (Gia Lai College, Tran Nhat Duat Street, 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 541) 291–296

41



191

A new species of Chiloschista

(Orchidaceae, Aeridinae) from

northern Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

phamphuocdien@tdtu.edu.vn - Phạm Phước

Điền (Faculty of Pharmacy, Ton Duc Thang

University, 19 Nguyen Huu Tho, Ho Chi

Minh City, Vietnam); av_leonid@mail.ru -

Leonid V. Averyanov (Komarov Botanical

Institute, Russian Academy of Sciences, Prof.

Popov Street 2, 197376, St. Petersburg, 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 556) 094-098

192

The chemical resistance of

pesticides in some agricultural

production regions in Kien Giang

province

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

thaithanhluom@gmail.com - Thái Thanh

Lượm (Đại học Kiên Giang); 002002 - Đinh

Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); Phan Hoàng Giẻo; Lê Việt Khải (Đại

học Kiên Giang); dthngoc@gmail.com - Đặng

Thị Hồng Ngọc;

2022
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 15)

1344-

1354

193

Pollution by wastewater from

aquaculture in some coastal zone in

the Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

thaithanhluom@gmail.com - Thái Thanh

Lượm (Đại học Kiên Giang);

lhuyba@gmail.com - Lê Huy Bá (Trường Đại

học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí

Minh); 002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

hoannx@hufi.edu.vn - Nguyễn Xuân Hoàn 

2022
Ngoài 

Trường

Aquaculture,

Aquarium,

Conservation &

Legislation (Số 15)

1520-

1530

194

New species, Coelogyne sondangii

(Orchidaceae), and a new national

record, C. moi, in Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

trung.vd@vlu.edu.vn - Vo Doan Trung

(Faculty of Medicine, Van Lang University,

69/68 Dang Thuy Tram Street, 13th Ward,

Binh Thanh district, Ho Chi Minh city,

Vietnam); av_leonid@mail.ru - Leonid V.

Averyanov (Komarov Botanical Institute,

Russian Academy of Sciences, Prof. Popov 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 559) 200-206

195

Growth Pattern and Condition

Factor of Butis humeralis

(Valenciennes, 1837) (Gobiiformes:

Eleotridae) in Southern Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q4)

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 001932 - Nguyễn Minh

Thành (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

010095 - Nguyễn Hữu Đức Tôn (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); Lâm Thị Huyền

Trân; Nguyễn Thị Kiều Tiên; Nguyễn Thành

Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

2022
Ngoài 

Trường

ACTA

ZOOLOGICA

BULGARICA (Số

74)

273-280

42



196

Đánh giá cảnh quan như một tiêu

chí quyết định trong việc lựa chọn

cây trồng lâu năm ở hai huyện của

tỉnh Kontum (Việt Nam) trên biên

giới với Lào

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

phungthaiduongdhdt@gmail.com - Phùng

Thái Dương (Trường Đại học Đồng Tháp,

tỉnh Đồng Tháp); 002106 - Phan Hoàng Linh

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

nhung5782@yahoo.com - Pham Cam Nhung

(3A. O. Kovalevsky Institute of Biology of

the Southern Seas of RAS, Sevastopol, 

2022
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu của Trạm

khoa học Karadag

được đặt theo tên

của T.I.

Vyazemsky - Khu

bảo tồn thiên

nhiên của Viện 

60-71

197

OPTO-ELECTRONIC

PROPERTIES OF SMALL ZnO2

NANOPARTICLES: FIRST-

PRINCIPLES INSIGHTS

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

001108 - Nguyễn Thành Tiên (BM. Vật lý

học - Khoa Khoa học Tự nhiên); 002097 -

Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý - Khoa Sư

phạm); 001848 - Phạm Thị Bích Thảo (BM.

Vật lý học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

2022
Ngoài 

Trường

Communications

in Physics (Số 32)

198

‘Adouble-edged sword?’ Digital

storytelling for earlychildhood

education: Vietnamese teachers’

beliefs and practices

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

001996 - Lê Ngọc Hóa (BM. Giáo dục Tiểu

học - Mầm non - Khoa Sư phạm); 002743 -

Lữ Hùng Minh (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Journal of

Educational

Management and

Instruction (Số 2)

124-132

199
Determine three-layer atmospheric

electric fields using MGMR3D

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM. SP Vật lý

- Khoa Sư phạm); 001075 - Nguyễn Thanh

Phong (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); dangtrungsi@gmail.com - Đặng

Trung Sĩ; ngocntk.c3taydo@haugiang.edu.vn -

 Nguyễn Thị Kim Ngọc;

2022
Ngoài 

Trường

Science &

Technology

Development

Journal (Số 25)

2557-

2562

200

Designing Competency-Oriented

Questions in the Subject “Optics”

For Physics Pedagogical Students

In Can Tho University

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

002619 - Trần Thị Kiểm Thu (BM. SP Vật lý -

 Khoa Sư phạm);
2022

Ngoài 

Trường

IOSR Journal of

Research &

Method in

Education (IOSR-

JRME) (Số 12)

12-16

43



201

Enhancing Pre-Service Teachers’

Understanding of Science Teaching

through STEM Activities Integrated

Inquiry Learning with Thai Context

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Adchara Chaisri Khureerung (Faculty of

Education, Sakon Nakhon Rajabhat

University, Thailand); 001858 - Đỗ Thị

Phương Thảo (BM. SP Vật lý - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Journal of

Educational Issues

(Số 8)

377-2263

202

MANAGEMENT ACTIONS ON

TEACHING ACTIVITIES

CONDUCTED AT PRIMARY

SCHOOLS IN THOAI SON

DISTRICT, AN GIANG

PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Diệp Quốc Huy (Trường Tiểu học Thoại Sơn,

Tỉnh An Giang); 002865 - Mai Thị Yến Lan

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

European Journal

of Education

Studies (Số 9)

289-295

203

Electric Field as A Novel Switch to

Enhance Optical Absorption

Spectra of Defect Blue

Phosphorene Thin-films

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Nguyen Vo Anh Duy; 002097 - Đặng Minh

Triết (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Dinh

Van An;

2022
Ngoài 

Trường

VNU Journal of

Science:

Mathematics -

Physics (Số 38)

204

A survey of high school teachers'

perspectives on using APOS theory

to develop students' problem-

solving skills in the context of

derivatives

Tạp chí khoa học bằng

tiếng Anh/Pháp không

thuộc danh mục

SCImago: thuộc trường

đại học, viện nghiên

cứu, hiệp hội... (có cơ

quan chủ quản)

Trần Quốc Văn; 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

International

Journal of Latest

Research in

Humanities and

Social Science

(IJLRHSS) (Số 5)

110-118

205

Training teachers in History -

Geography Pedagogy in the

Mekong Delta

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002181 - Phạm Thị Phượng

Linh (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

002182 - Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa

Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Research in

Engineering and

Science (Số 10)

41-44

44



206

Smart teaching and the demand of

employing smart teaching in the 4.0

era

Tạp chí khoa học khác

bằng tiếng Anh/Pháp

không thuộc danh mục

SCImago

Trần Thị Mỹ Linh (SV SP Địa lí k40);

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 2-2022)
1-3

207
Freshwater Fish Survey by Land

Use Type in Cantho City, Vietnam

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001386 - Trương Hoàng Đan (BM. Quản lý

Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên

Thiên nhiên); 009909 - Lý Văn Lợi (BM.

Quản lý Môi trường - Khoa Môi trường và

Tài nguyên Thiên nhiên); Dương Minh

Truyền; 001892 - Phùng Thị Hằng (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Ecology,

Environment and

Conservation (Số

28)

1153-

1156

208

RESEARCH ON SPECIES

DIVERSITY AND ASSESSMENT

OF BIODIVERSITY INDICES OF

VASCULAR PLANTS IN

DIFFERENT WETLAND

HABITATS IN CU LAO DUNG

DISTRICT, SOC TRANG 

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001892 - Phùng Thị Hằng (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm);

thanhdat162056@gmail.com - Phan Thành

Đạt; Nguyễn Thị Thùy Nhiên; Dương Minh

Truyền; 000779 - Dương Văn Ni (BM. Quản

lý Môi trường - Khoa Môi trường và Tài

nguyên Thiên nhiên); 009909 - Lý Văn Lợi 

2022
Ngoài 

Trường

ecology

environment and

conservation

journal (Số 28

(May Suppl.

Issue): 2022)

pp. (S68-

S76)

209

Education Reform in Japan and

Thailand from Second Half of 19th

Century to Early 20th Century -

Some Comparative Characteristics

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

002181 - Phạm Thị Phượng Linh (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm); 001331 - Trần

Minh Thuận (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư

phạm);

2022
Ngoài 

Trường

Review of

International

Geographical

Education (Số 12)

128-138

210

Machine-learning and high-

throughput studies for high-entropy

materials

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

E-Wen Huang; 002098 - Lâm Tú Ngọc (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Wen-Jay Lee;

Sudhanshu Shekhar Singh; Poresh Kumar;

Chih-Yu Lee; Hsu-Hsuan Chin; Bi-Hsuan

Lin; Peter K. Liaw;

2022
Ngoài 

Trường

Materials Science

and Engineering:

R: Reports (Số

147)

1

45



211

Recent progress in oxidation

behavior of high-entropy alloys: A

review

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q1)

Poresh Kumar; 002098 - Lâm Tú Ngọc (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Pawan Kumar

Tripathi; Sudhanshu Shekhar Singh; Peter K.

Liaw; E-Wen Huang;

2022
Ngoài 

Trường

APL Materials (Số

10)
1-16

212

A Bibliometric Review on Realistic

Mathematics Education in Scopus

Database Between 1972-2019

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

Phan Thị Tình; Đỗ Thị Trinh; Trịnh Thanh

Hải; abc@sku.vn - Trần Trung; 001860 -

Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm); Trịnh Thị

Phương Thảo; Đỗ Bảo Châu; Nguyễn Tiến

Trung;

2022
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Research (Số 11)

1133-

1149

213
A new species of Bulbophyllum

from Northern of Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

nvtu.itb@gmail.com - Nguyễn Văn Tú

(Institute of Tropical Biology, Vietnam

Academy of Science and Technology, 85

Tran Quoc Toan, Dist. 3, Ho Chi Minh City,

Vietnam); av_leonid@mail.ru - Leonid V.

Averyanov (Komarov Botanical Institute,

Russian Academy of Sciences, Prof. Popov 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 542) 095-099

214
Taxonomic treatment of the genus

Campanulorchis (Orchidaceae)

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

trung.vd@vlu.edu.vn - Vo Doan Trung

(Faculty of Medicine, Van Lang University,

69/68 Dang Thuy Tram Street, 13th Ward,

Binh Thanh district, Ho Chi Minh city,

Vietnam); av_leonid@mail.ru - Leonid V.

Averyanov (Komarov Botanical Institute,

Russian Academy of Sciences, Prof. Popov 

2022
Ngoài 

Trường
Phytotaxa (Số 561) 173-182

215

Hiệu quả của dự án "Video clip học

tập môn vật lí" khi triển khai ở cấp

trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001858 - Đỗ Thị Phương Thảo; Dư Hoài

Bảo; Nguyễn Bích Tuyền;
2022

Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 4 205-213

46



216

Thực trạng vận dụng dạy học thông

minh trong giảng dạy sinh viên

ngành Sư phạm Địa lí tại Trường

Đại học Cần Thơ trong bối cảnh

của đại dịch Covid-19

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002241 - Trịnh Chí Thâm; Trần Thị Mỹ Linh; 2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 4 193-204

217

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả

giáo dục bảo vệ môi trường cho học

sinh tiểu học

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002095 - Trịnh Thị Hương; 002743 - Lữ

Hùng Minh;
2022

Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 1 226-234

218

Đa dạng nguồn tài nguyên cây

thuốc ở Cù Lao Dung, tỉnh Sóc

Trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001137 - Đặng Minh Quân; 001892 - Phùng

Thị Hằng; 002001 - Nguyễn Trọng Hồng

Phúc; Phan Thành Đạt;

2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 3 95-106

219

Khảo sát đặc điểm hình thái, giải

phẫu và hoạt tính kháng khuẩn của

cúc tần (Pluchea indica (L.) Less.)

và nam sài hồ (Pluchea pteropoda

Helms.)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng; Nguyễn Ngọc

Phương Thảo; Nguyễn Nguyền Trân; Phan

Thành Đạt; 002100 - Nguyễn Phúc Đảm;

002611 - Đỗ Tấn Khang; 002648 - Nguyễn

Đức Độ; 002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc;

2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 2 132-139

220

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài 

và đánh giá một số chỉ số đa dạng

sinh học cây thuỷ sinh tại các sinh

cảnh khác nhau ở huyện Cù Lao

Dung, tỉnh Sóc Trăng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng; Phan Thành Đạt;

Nguyễn Thị Thùy Nhiên; Nguyễn Ngọc

Phương Thảo; 002001 - Nguyễn Trọng Hồng

Phúc; 001137 - Đặng Minh Quân; 009909 -

Lý Văn Lợi; 000779 - Dương Văn Ni;

2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 2 140-150

47



221

Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái

đến hoạt tính sinh học của Chè đại

(Trichanthera gigantea)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc; Phan

Thành Đạt; Nguyễn Thanh Trước; Lâm Vĩ

Nhã; Nguyễn Nguyền Trân; Bùi Trần Thảo

Nguyên; Nguyễn Thị Yến Lan; 001137 -

Đặng Minh Quân;

2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 2 124-131

222

Nghiên cứu giải pháp xử lý phổ

nhiễu xạ tia X bằng phần mềm

python

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002413 - Nguyễn Duy Sang; 2022
Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 1 71-81

223

SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG TRONG

SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN

NGỌC TƯ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thị Phương Nghi; 001606 - Nguyễn

Thị Hồng Hạnh;
2022

Trong 

Trường
Tập. 58, Số. 6 1-8

224

Sử dụng gradient chuẩn hóa toàn

phần trên dữ liệu dị thường trọng

lực để nghiên cứu cấu trúc sâu ở

tỉnh Bạc Liêu

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000010 - Dương Hiếu Đẩu; 001998 - Dương

Quốc Chánh Tín; Huỳnh Thanh Liêm;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. CĐ

Khoa học tự nhiên
38-44

225

Đánh giá của các bên liên quan về

chương trình đào tạo ngành sư

phạm sinh học (K40-K44) ở

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000102 - Võ Thị Thanh Phương; 002001 -

Nguyễn Trọng Hồng Phúc; 002002 - Đinh

Minh Quang; 001137 - Đặng Minh Quân;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

97-108
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226

Thực trạng và giải pháp cho dạy

học môn Lịch sử và Địa lí cấp trung

học cơ sở ở tỉnh Cà Mau, theo

chương trình giáo dục phổ thông

năm 2018

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000160 - Hồ Thị Thu Hồ; 002316 - Phạm

Đức Thuận; 001852 - Lê Văn Nhương;

002241 - Trịnh Chí Thâm; 002472 - Nguyễn

Đức Toàn; 002615 - Nguyễn Thị Thùy Mỵ;

002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

76-83

227

Tính liên tục Hausdorff của ánh xạ

nghiệm hữu hiệu yếu cho bài toán

tối ưu vector phụ thuộc tham số

thông qua tập cải tiến

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001056 - Lâm Quốc Anh; Phạm Thanh Dược;

Võ Thị Mộng Thúy; Đặng Thị Mỹ Vân;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

19-25

228

Sự tồn tại nghiệm và đặt chỉnh

Zolezzi của bài toán cân bằng

vector yếu và mạnh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001056 - Lâm Quốc Anh; Trương Thị Mỹ

Dung; 002839 - Trần Ngọc Tâm;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

56-63

229

Phát triển năng lực giải quyết vấn

đề của học sinh phổ thông định

hướng giáo dục stem thông qua chủ

đề lập trình với robot Vex IQ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001461 - Dương Bích Thảo; 002579 - Phạm

Minh Khánh; Lê Thị Yến Nhi; Trần Thiên

Kim;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

36-45

230

Giải pháp sử dụng smartphone giúp

học sinh học trực tuyến thí nghiệm

Vật lý lớp 10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001461 - Dương Bích Thảo; Đinh Thị Quỳnh

Thi;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

84-90
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231

Đặc điểm phân bố, hình thái và giải

phẫu của loài dó đất hình cầu

(Balanophora latisepala (Tiegh.)

Lecomte) thu tại vùng núi tỉnh an

giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng; Nguyễn Thị Yến

Lan; Phan Thành Đạt; Phạm Đông Hải;

002611 - Đỗ Tấn Khang; Lưu Lưu Hồng

Trường; 002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. CĐ

Khoa học tự nhiên
169-176

232

Phân tích các nguồn dị thường từ

liền kề ở Rạch Giá-Kiên Giang sử

dụng biến đổi wavelet 2-D và sự

chuẩn hóa tham số tỉ lệ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001998 - Dương Quốc Chánh Tín; Cao Thị

Yến Phương; 000010 - Dương Hiếu Đẩu;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. CĐ

Khoa học tự nhiên
111-120

233

Tối ưu các kỹ thuật dịch chuyển để

xác định tốc độ truyền sóng điện từ

sử dụng dữ liệu rađa xuyên đất ở

một số tuyến đường thuộc thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001998 - Dương Quốc Chánh Tín; Võ Thu

Hương; 000010 - Dương Hiếu Đẩu; Nguyễn

Lê Hoài Phương;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. CĐ

Khoa học tự nhiên
14-22

234

Xây dựng môi trường học tập tương

tác trong dạy đọc hiểu văn bản văn

học cho học sinh thông qua mạng

xã hội học tập Edmodo

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002095 - Trịnh Thị Hương; 000129 - Nguyễn

Thị Hồng Nam; Phạm Thị Thanh Lan;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

46-55

235

Thiết kế đề kiểm tra kĩ năng đọc

hiểu văn bản nghị luận theo chương

trình giáo dục phổ thông 2018

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002717 - Nguyễn Hải Yến; 000129 - Nguyễn

Thị Hồng Nam; Lê Minh Thi;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

26-35
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236

Sử dụng phân tích mẫu văn bản trên

phần mềm powtoon để hướng dẫn

học sinh lớp 6 viết bài văn tự sự

đáp ứng yêu cầu kiểu văn bản

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

NGUYỄN THANH LIÊM; 000129 - Nguyễn

Thị Hồng Nam; 002095 - Trịnh Thị Hương;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

64-75

237

Thuận lợi và khó khăn trong việc

học trực tuyến của học sinh ở một

số trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thị Kiều Tiên; Diệp Anh Tuấn;

002002 - Đinh Minh Quang;
2022

Trong 

Trường

Tập. 58, Số. Giáo

dục Đồng bằng

sông Cửu Long

91-96

238

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học

và thành phần hóa học cỏ bạc đầu

nhiều lá (Kyllinga polyphylla Willd.

ex Kunth), họ cói (Cyperaceae)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Phan Phan Thành Đạt; Lâm Vĩ Nhã; 002001 -

Nguyễn Trọng Hồng Phúc; 002100 - Nguyễn

Phúc Đảm; 001892 - Phùng Thị Hằng;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số. CĐ

Khoa học tự nhiên
239-249

239

Đánh giá hiệu quả của các mô hình

canh tác chính trên vùng ngập lũ -

Trường hợp nghiên cứu tại huyện

Tháp Mười

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

009909 - Lý Văn Lợi; 002461 - Lê Thị

Phương Mai; 001892 - Phùng Thị Hằng;

Nguyễn Trâm Anh;

2022
Trong 

Trường

Tập. 58, Số.

SDMD
225-230

240
Synthesis of silver nanoparticles

using extract of Citrus maxima peel

Tạp chí khoa học trường

ĐHCT

002314 - Nguyễn Điền Trung; Le Nguyen

Phuong Tung; 002243 - Nguyễn Thị Hồng;
2022

Trong 

Trường
Vol. 14, No. 2 93-98
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